[bookmark: _Hlk50021282]Tuần 01 (Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024)					Lớp 4A5    
	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
09/09
	Sáng

	1
	1
	HĐTN
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào năm học mới
Phát động chủ đề  năm học:
	

	
	
	2
	1
	



Tiếng Việt
	Bài 1: Đọc: Điều kì diệu 
LG GDNSTL, VM bài 6: Trò chuyện với bạn bè. Liên hệ: Thân thiện với bạn bè. Chia sẻ với bạn bè. Giúp đỡ bạn bè. Trò chuyện với thái độ hòa nhã, cởi mở. Tránh làm phiền khi bạn đang bận việc. 
	BGĐT,BN

	
	
	3
	1
	Toán
	Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 ( Tiết 1)
	BGĐT,BN

	
	
	4
	1
	Tiếng Anh
	Unit 1: My Family and Friends - Lesson 1
	

	
	Chiều
	5
	2
	Tiếng Việt
	Luyện từ và câu: Danh từ
	BGĐT,BN

	
	
	6
	1
	LS - ĐL
	Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và địa lí - tiết 1
	BGĐT,BN

	
	
	7
	1
	Hướng dẫn học
	Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV
	BGĐT,BN

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
10/09
	Sáng
	1
	3
	Tiếng Việt
	Viết: Tìm hiểu đoạn văn và câu chủ đề
	BGĐT,BN

	
	
	2
	2
	Toán
	Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 ( Tiết 2)
	

	
	
	3
	1
	Khoa học
	Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống - Tiết 1  
	BGĐT,BN

	
	
	4
	1
	Đạo đức
	Bài 1: Biết ơn người lao động  - Tiết 1
	BGĐT,BN

	
	Chiều
	5
	2
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Em tự hào về bản thân
	

	
	
	6
	2
	Hướng dẫn học
	Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV
	

	
	
	7
	2
	Tiếng Anh
	Unit 1: My Family and Friends - Lesson 1
	BGĐT,BN

	
	
	8
	1
	Thư viện
	Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV
	BGĐT,BN

	
Tư
11/09
	Sáng
	1
	1
	Tin học
	Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy tính
	BGĐT,BN

	
	
	2
	3
	Toán
	Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 10000 (Tiết 1)
	

	
	
	3
	1
	GDTC
	Bài 1: Đi đều vòng phải -Tiết 1
	BGĐT,BN

	
	
	4
	4
	Tiếng Việt
	Đọc: Thi nhạc ( Tiết 1)
	BGĐT,BN

	
	Chiều
	5
	1
	Tiếng Anh - Toán
	Numbers from 0 to 999 - ones, tens, hundreds (Số từ 0 đến 999 - hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm)
	Sách, truyện

	
	
	6
	5
	Tiếng Việt
	Đọc: Thi nhạc ( Tiết 2)
	BGĐT,BN

	
	
	7
	3
	Tiếng Anh
	Unit 1: My Family and Friends - Lesson 2
	

	
	
	8
	1
	Âm nhạc
	- LT ÂN:Một số kí hiệu ghi nhạc
- Đọc nhạc: Bài số 1
	

	Năm12/09
	Sáng
	1
	4
	Tiếng Anh
	Unit 1: My Family and Friends - Lesson 2
	BGĐ,BNT

	
	
	2
	6
	Tiếng Việt
	Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến
	BGĐT,BN

	
	
	3
	4
	Toán
	Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 10000 (Tiết 2)
	

	
	
	4
	2
	LS - ĐL
	Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và địa lí - tiết 2
	BGĐT,BN

	
	Chiều
	5
	1
	Công nghệ
	Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống - Tiết 2
	

	
	
	6
	1
	Tiếng Anh LK
	Get to know + Unit 1 Part 1
	BGĐT,BN

	
	
	7
	3
	Hướng dẫn học
	Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV
	

	
	
	8
	2
	GDTC
	Bài 1: Đi đều vòng phải -Tiết 2
	BGĐT,BN

	Sáu
13/09
	Sáng
	1
	1
	Mĩ thuật
	Bài 1: Tranh xé dán giấy màu
	

	
	
	2
	7
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Tôi và bạn
	BGĐT,GN

	
	
	3
	5
	Toán
	Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 10000 (Tiết 3)
	BGĐT,BN

	
	
	4
	2
	Khoa học
	Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống - Tiết 2  
	BGĐT,BN

	
	Chiều
	5
	4
	Hướng dẫn học
	Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV
	

	
	
	6
	2
	Tiếng Anh LK
	Get to know + Unit 1 Part 1
	BGĐT,BN

	
	
	7
	3
	HĐTN
	*ATGT: Bài 1: Điều khiển xe đạp an toàn *SHL: CĐ: Tự hào thể hiện khả năng của bản thân – SK tuần

	BGĐT,BN



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25
- Số lượt sử dụng BGĐT: 24
	Ngày 4 tháng 09 năm 2024
Tổ trưởng



Bồ Thị Minh Hạnh
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Tu ? n 01   (T ?  ngày 0 9 /09/202 4   đ ? n ngày  13 /09/202 4 )           L ? p  4A 5       

Th ? / ngày  Bu ? i   h ? c  Ti ? t   theo TKB  Ti ? t   th ?   theo   PPCT  Môn   (Phân môn)  Tên bài  Đ ?  dùng  

Hai   0 9 /09  Sáng    1  1  HĐTN  Sinh ho ? t dư ? i c ? :   Chào năm h ? c m ? i   Phát đ ? ng ch ?  đ ?   năm h ? c:   

2  1          Ti ? ng Vi ? t  Bài 1: Đ ? c: Đi ? u kì di ? u    LG GDNSTL, VM bài 6: Trò  chuy ? n v ? i b ? n bè.  Liên h ? : Thân  thi ? n v ? i b ? n bè. Chia s ?   v ? i b ? n bè.  Giúp đ ?   b ? n bè. Trò chuy ? n v ? i thái  đ ?   hòa nhã, c ? i m ? . Tránh làm phi ? n  khi b ? n đang b ? n vi ? c.   BGĐT,BN  

3  1  Toán  Bài  1: Ôn t ? p các s ?  đ ? n 100 000 ( Ti ? t 1)  BGĐT,BN  

4  1  Ti ? ng Anh  Unit 1: My Family and Friends  -   Lesson 1   

Chi ? u  5  2  Ti ? ng Vi ? t  Luy ? n t ?  và câu: Danh t ?  BGĐT,BN  

6  1  LS  -   ĐL  Bài 1: Làm quen v ? i ph ươ ng ti ? n h ? c t ? p  môn L ? ch s ?  và đ ? a lí  -   ti ? t 1  BGĐT,BN  

7  1  H ư ? ng d ? n h ? c  Hoàn thành bài  -   Ôn Toán -   TV  BGĐT,BN  

8      

Ba   10 /09  Sáng  1  3  Ti ? ng Vi ? t  Vi ? t: Tìm hi ? u đo ? n văn và câu ch ?  đ ?  BGĐT,BN  

2  2  Toán  Bài 1: Ôn t ? p các s ?  đ ? n 100 000 ( Ti ? t 2)   

3  1  Khoa h ? c  Bài 1: Tính ch ? t c ? a n ư ? c và n ư ? c v ? i cu ? c  s ? ng  -   Ti ? t 1    BGĐT,BN  

4  1  Đ ? o đ ? c  Bài 1: Bi ? t  ơ n ng ư ? i lao đ ? ng   -   Ti ? t 1  BGĐT,BN  

Chi ? u  5  2  H ĐT N  Ho ? t đ ? ng giáo d ? c theo ch ?  đ ? : Em t ?  hào  v ?  b ? n thân   

6  2  H ư ? ng d ? n h ? c  Hoàn thành bài  -   Ôn Toán -   TV   

7  2  Ti ? ng Anh  Unit 1: My Family and Friends  -   Lesson 1  BGĐT,BN  

8  1  Thư vi ? n  Hoàn thành bài  -   Ôn Toán -   TV  BGĐT,BN  

  Tư   11 /09  Sáng  1  1  Tin h ? c  Bài 1: Ph ? n c ? ng và ph ? n m ? m máy tính  BGĐT,BN  

2  3  T oán  Bài 2: Ôn t ? p các phép tính trong ph ? m vi  10000 (Ti ? t 1)   

3  1  GDTC  Bài 1: Đi đ ? u vòng ph ? i  - Ti ? t  1  BGĐT,BN  

4  4  Ti ? ng Vi ? t  Đ ? c: Thi nh ? c ( Ti ? t  1 )  BGĐT,BN  

Chi ? u  5  1  Ti ? ng Anh  -   To án  Numbers from 0 to 999  -   ones, tens, hundreds  (S ?  t ?  0 đ ? n 999  -   hàng đ ơ n v ? , hàng ch ? c,  hàng trăm)  Sách,  truy ? n  

6  5  Ti ? ng Vi ? t  Đ ? c: Thi nh ? c ( Ti ? t  2 )  BGĐT,BN  

7  3  Ti ? ng Anh  Unit 1: My Family and Friends  -   Lesson  2   

8  1  Âm nh ? c  -   LT ÂN:M ? t s ?  kí hi ? u ghi nh ? c   -   Đ ? c nh ? c: Bài s ?  1   

NămSáng  1  4  Ti ? ng Anh  Unit 1: My  Family and Friends  -   Lesson 2  BGĐ,BNT  

